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NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

 QUA, SANG TRONG TRI NHẬN VÀ  
BIỂU ĐẠT KHÔNG GIAN, THỜI GIAN  

LÊ THỊ CẨM VÂN* 
TÓM TẮT: Trong tiếng Việt, có những trường hợp qua có thể thay thế cho sang và ngược lại. 

Tuy vậy giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt. Bài báo này hướng đến làm sáng tỏ những điểm 
giống và khác nhau giữa qua và sang trong tri nhận và biểu đạt không gian, thời gian, tập trung vào 
các bình diện cấu trúc tham tố, phối cảnh chuyển động, quy chiếu, sự chuyển khung từ không gian 
sang thời gian của các từ hữu quan. Những điểm khác nhau được chỉ ra giúp làm sáng tỏ vì sao qua 
và sang cùng tồn tại dù điểm giống nhau giữa chúng là rất lớn. 

TỪ KHOÁ: qua, sang; khung không gian; khung thời gian; cấu trúc tham tố; phối cảnh, quy 
chiếu. 

NHẬN BÀI: 30/01/2024.  BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 12/07/2024 
 
1. Dẫn nhập 
1.1. Khi nghiên cứu sự tri nhận và biểu đạt thời gian qua không gian theo đường hướng Ngôn ngữ 

học tri nhận, các nhà Việt ngữ học chủ yếu xem xét sự ánh xạ ý niệm giữa hai phạm trù (Nguyễn 
Hoà, 2007; Nguyễn Đức Dân, 2009; Nguyễn Văn Hán, 2011) mà chưa quan tâm đến sự chuyển di 
cấu trúc tham tố, mô hình chuyển động, khả năng quy chiếu từ không gian sang thời gian ở các 
trường hợp cụ thể. 

1.2. Qua và sang là cặp từ có nhiều điểm giống nhau trong tiếng Việt. Người Việt nói qua đường/ 
sang đường, đi qua đường/ đi sang đường, qua nhà bạn/ sang nhà bạn, v.v. mà không có sự phân 
biệt. Ở những cách nói này, qua và sang giống nhau về ngữ nghĩa, ngữ pháp, tri nhận nên hoàn toàn 
thay thế được cho nhau. Bên cạnh đó, giữa qua và sang còn có những điểm khác nhau. Những điểm 
khác nhau chính là lí do chúng song song tồn tại trong tiếng Việt mà không bị triệt tiêu một trong hai 
theo quy tắc tiết kiệm của ngôn ngữ.  

Hai phạm trù ngữ nghĩa - tri nhận chính mà qua và sang biểu đạt là không gian và thời gian. 
Trong bài báo này, chúng tôi muốn chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa qua và sang 
trong tri nhận và biểu đạt không gian, thời gian, tập trung vào phân tích sự đồ chiếui cấu trúc tham tố, 
phối cảnh chuyển động, khung quy chiếu, nhấn mạnh các yếu tố được bảo lưu và biến đổi khi qua, 
sang chuyển di phạm trù.  

1.3. Ngữ liệu nghiên cứu chủ yếu được lấy từ https://s.ngonngu.net/corpus/. Với mỗi từ, mẫu được 
chọn từ 1.000 ngữ liệu có chứa từ khảo sát trên 50 trang đầu tiên theo chế độ “cũ nhất trước” để có 
tính ổn định và có thể kiểm chứng. Từ ngữ liệu khảo sát, chúng tôi khái quát cấu trúc tham tố mà 
qua, sang có thể đi vào, các phối cảnh không gian, thời gian do qua, sang biểu đạt, khả năng quy 
chiếu không gian, thời gian của qua, sang; các yếu tố được bảo lưu hoặc biến đổi khi qua, sang 
chuyển di phạm trù. 

Trong bài báo, các đối tượng phân tích được đặt trong ngoặc kép, chữ in nghiêng được dùng với 
các biểu đạt ngôn ngữ lấy làm ví dụ. 

2. Các vấn đề lí thuyết 
2.1. Khung và phạm trù toả tia 
Trong Ngôn ngữ học tri nhận, khung được hiểu là tri thức nền cần thiết để hiểu nghĩa của từ một 

cách tường tận (Lee, 2001/2016, tr.24). Chẳng hạn, để hiểu từ mẹ, cần phải đặt nó trong khung quan 
hệ thân tộc. Tính chi tiết của khung phụ thuộc vào lựa chọn chủ quan của người nói. Về nguyên tắc, 
mọi tri thức của người nói về thế giới đều có tiềm năng trở thành khung của một từ nhất định.  

Xét trong quan hệ kết hợp, khái niệm khung mở ra cách lí giải nghĩa mới: cách hiểu một từ chủ 
yếu phụ thuộc vào khung liên quan đến từ mà từ đó kết hợp cùng chứ không phải chỉ trong bản thân 
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nó. Cách hiểu nghĩa của sang trong sang năm phụ thuộc vào khung của yếu tố đi cùng với nó - năm, 
vì năm thuộc khung thời gian nên sang trong trường hợp này biểu nghĩa thời gian (chứ không phải 
biểu nghĩa không gian như trong sang đường). 

Khái niệm khung gắn bó chặt chẽ với hiện tượng toả tia. Lee (2001/2016) cho rằng toả tia là loại 
cấu trúc phạm trù phổ biến nhất. Các mạng lưới toả tia được cấu thành xung quanh nghĩa trung tâm 
hay nghĩa cốt lõi (điển mẫu). Khi một từ có sự thay đổi về khung, quá trình toả tia diễn ra: từ có sự 
mở rộng mạng lưới ngữ nghĩa.  

Trong tương quan với thời gian, không gian được xem là phạm trù cơ sở do có tính cụ thể và cảm 
nhận được bằng giác quan của nó (Lakoff & Johnson, 1980; Núñez et al., 2006; Zinken, 2010; 
Tenbrink, 2011; Bender & Beller, 2014; Evans, 2019). Xu hướng toả tia và chuyển khung là đi từ 
không gian sang thời gian. Với qua và sang trong tiếng Việt, sự thay đổi các yếu tố kết hợp với 
chúng đã đưa đến kết quả chúng từ khung không gian gia nhập vào khung thời gian. 

2.2. Cấu trúc tham tố  
Cấu trúc tham tố thuộc về bình diện nghĩa biểu hiện của câu. Đây là nghĩa được biểu đạt bằng 

khung ngữ vị từ với động từ (vị từ) trung tâm và các tham tố của nó (Dik 1981/2005).  
Cấu trúc tham tố của động từ gồm các vai nghĩa bắt buộc, gọi là các diễn tố, và các vai nghĩa 

không bắt buộc, gọi là các chu tố (Cao Xuân Hạo, 2003). Ví dụ: sang trong Thuyền sang sông  có hai 
diễn tố: đối tượng thực hiện quá trình “sang” - vai động thể, nơi diễn ra quá trình “sang” - vai lối đi. 
Hai diễn tố này, ngay cả khi không được hiển ngôn trong câu, chúng vẫn luôn có mặt. Quá trình 
“sang” có thể diễn ra ở một địa điểm, thời điểm, theo một cách thức nào đó. Các vai nghĩa này là các 
chu tố của sự tình, chúng không nhất thiết phải có mặt để sự tình được thực hiện.  

Sự thay đổi các vai nghĩa trong cấu trúc tham tố liên đới với quá trình toả tia và chuyển khung của 
từ: khi một yếu tố trong cấu trúc tham tố thay đổi, đặc biệt là các diễn tố, từ hữu quan chuyển từ 
khung nguồn sang khung đích. Nói cách khác, sự thay đổi khung của yếu tố kết hợp cùng đã dẫn đến 
sự thay đổi khung của từ đang xét. Đây là cơ sở để bài báo so sánh cấu trúc nghĩa biểu hiện giữa qua 
và sang ở khung không gian và khung thời gian khi chúng thực hiện quá trình chuyển di. Cách tiếp 
cận này, theo Evans (2013) và Shinha (2014), là chưa được quan tâm nhiều trong phân tích quá trình 
đồ chiếu từ không gian lên thời gian trong ngôn ngữ tự nhiên, rất cần được bổ khuyết.  

2.3. Phối cảnh thời gian 
Hai phối cảnh thời gian được xác lập trong Ngôn ngữ học tri nhận là Ego chuyển động và thời 

gian chuyển động (Fillmore, 1971; Clark, 1973; Talmy, 2000;  Bender et al., 2010). Đây là hai cách 
phối cảnh khác biệt nhưng bổ sung cho nhau của cùng một kịch cảnh. Với Ego chuyển động, người 
quan sát di chuyển tiến tới các sự tình trong tương lai rồi bỏ chúng lại phía sau, thời gian được coi là 
tĩnh trạng, ví dụ: 

(1) Sắp đến mùa cưới rồi. 
Ngược lại, với điểm nhìn thời gian chuyển động, người quan sát đứng yên còn thời gian chuyển 

động về phía Ego, các sự tình thuộc tương lai tiến đến Ego và đi vào quá khứ, ví dụ:  
(2) Giáng sinh đang đến gần.  
Phối cảnh thời gian ở ví dụ (2) ngược lại với ví dụ (1). 
Hai cách phối cảnh này có cội nguồn từ chuyển động trong không gian. Xem xét phối cảnh 

chuyển động do qua và sang biểu đạt, chúng tôi nhận thấy cần mở rộng cách hiểu về đối tượng 
chuyển động trong dòng thời gian: không chỉ là Ego mà còn có thể là một thực thể khác. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Qua, sang ở khung không gian 
3.1.1. Cấu trúc tham tố đi với “qua”, “sang” 
Theo Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý, 1999), ở phạm trù không gian, qua có nghĩa chỉ sự 

chuyển động sang phía bên kia, như trong cách nói qua sông, qua suối, qua cầu, hoặc đến một địa 
điểm, ví dụ: qua nhà bạn chơi; còn sang biểu đạt sự vận động đến một chỗ khác, gần với nơi xuất 
phát, ví dụ: sang nhà bạn chơi, sang sông. Như vậy, ở nghĩa không gian, có thể thấy, qua và sang 
giống nhau. Có thể rút ra rằng: qua, sang biểu đạt sự chuyển động trên mặt phẳng ngang đến một địa 
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điểm khác trong không gian hoặc chuyển động sang phía bên kia một không gian có giới hạn biên ở 
hai bên; sự vận động này không bao hàm hướng chuyển động.  

- Với sự tình chuyển động trong không gian do qua, sang biểu đạt, cấu trúc nghĩa biểu hiện đòi 
hỏi hai diễn tố: hành thể - đích hoặc hành thể/ động thể - lối đi, ví dụ: 

(3)  a. Chiều đó, tôi qua nhà bạn ở đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh chúc Tết. 
 a’. Sau khi có quyết định cuối cùng, Hải Yến đã sang Úc để học phát âm tiếng Anh theo 

giọng Pháp cho phù hợp với thời điểm lịch sử của những năm 50. 
 b. Mọi phương tiện giao thông đều dừng lại nhường trẻ em qua đường, […]. 

b’. Chúng tôi sang sông. 
 c. Thuyền qua được nửa sông, mái chèo gãy đôi làm thuyền lật. 

 c’. Thuyền sang sông. 
Ở (3a), “tôi” vai hành thể, “nhà bạn ở đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh” vai đích. Ở (3a’), 

Hải Yến vai “hành thể”, “Úc” vai đích.  
Ở (3b), “trẻ em” vai hành thể, “đường” vai lối đi. Ở (3b’), vai hành thể là “chúng tôi”, vai lối đi là 

“sông”. 
Với (3c, c’), vai động thể là “thuyền”, “sông” là lối đi.  
Trong phạm vi ngữ liệu khảo sát, không có cấu trúc nghĩa biểu hiện động thể - đích với qua, sang 

biểu đạt nội dung sự tình chuyển động trong không gian. 
Như vậy qua, sang là động từ biểu đạt nội dung sự tình chuyển động trong không gian giống nhau 

về cấu trúc nghĩa biểu hiện. 
- Khi đi sau một động từ chỉ hoạt động di chuyển trong không gian và đứng trước một danh ngữ 

biểu đạt thực thể không gian, qua có thể đi vào các cấu trúc tham tố như khi chúng biểu đạt nội dung 
sự tình. Ví dụ: 

(4)  a. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Mai Thành cùng thôn đi qua nhà cụ Lang để nhờ cúng 
miếu thì phát hiện sự việc và báo công an. 

b. […] bà con vẫn phải đi qua những con đường nham nhở ổ gà trước khi vào nhà mình.  
c. Trên đường đi qua vùng biển Việt Nam, do thời tiết xấu, bị đứt dây lai kéo nên tàu bị trôi 

dạt vào vùng biển Quảng Ngãi.  
Ở (4a), hành thể là “ông Mai Thành cùng thôn”, đích là “nhà cụ Lang”. Ở (4b), “bà con” là hành 

thể, “những con đường nham nhở ổ gà” là lối đi. Ở (4c), động thể là “tàu” (được xác định dựa vào 
quan hệ ngữ nghĩa giữa các vế câu), lối đi là “vùng biển Việt Nam”. 

Trong khi đó sang chỉ có thể đi vào cấu trúc hành thể/ động thể - đích. Ví dụ:  
(5) a. Người lái xe đáng lẽ phải rẽ sang phía phải, nhưng do không làm chủ được tốc độ, đã cho 

xe chạy thẳng và vì thế nó bị trượt ra khỏi đường.  
b. […] xe bị trượt đà và lao sang phần đường lưu thông ngược chiều. 

Các diễn tố xung quanh kết hợp động từ + sang ở các ví dụ trên lần lượt là hành thể “người lái xe” 
- đích “phía phải” (5a), động thể “xe” - đích “phần đường lưu thông ngược chiều” (5b). Ở vai trò ngữ 
pháp này, chúng tôi nhận thấy sang không đi vào cấu trúc hành thể - lối đi như với với qua, nó chỉ 
đánh dấu vai đích. Đây là điểm phân hoá giữa qua và sang ở khung không gian. 

Khi đi sau động từ chỉ hoạt động di chuyển trong không gian, qua, sang có thể tham gia vào cấu 
trúc động thể - đích, là cấu trúc không có khi chúng làm trung tâm ngữ vị từ biểu đạt nội dung sự 
tình. Có thể thấy điều này với qua ở ví dụ (6a), với sang ở ví dụ (5b) hoặc ví dụ (6b) dưới đây: 

(6)  a. Tuy nhiên, những nhà nổi này hiện đã di chuyển qua bờ kênh phía bên quận 4 hoặc sống 
lênh đênh giữa kênh.  

b. Theo thiết kế, nhà có thể nới rộng, nâng tầng, di dời sang nơi khác mà không phải phá huỷ 
những phần sẵn có. 

Trong các ví dụ trên, diễn tố đứng trước kết cấu động từ + qua/ sang đều là động thể, lần lượt là 
“những nhà nổi này” và “nhà”; đích ở (6a) là “bờ kênh phía bên quận 4”, ở (6b) là “nơi khác”.  
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Như vậy, khi biểu đạt nghĩa không gian, qua và sang nhìn chung giống nhau về ngữ nghĩa từ vựng 
và khả năng đi vào các cấu trúc nghĩa biểu hiện. Sự khác biệt chỉ ở chỗ: khi đi sau động từ chỉ hoạt 
động di chuyển, qua đánh dấu vai đích và vai lối đi trong khi sang chỉ đánh dấu vai đích. 

3.1.2. Quy chiếu và phối cảnh không gian với “qua”, “sang” 
3.1.2.1. Quy chiếu không gian với “qua”, “sang” 
Về điểm này, qua và sang giống nhau: chúng đều không tham gia quy chiếu. Qua, sang chỉ biểu 

đạt chuyển động của thực thể (như ở ví dụ (3)) hoặc trở thành yếu tố hư hoá đánh dấu vai lối đi (với 
qua ở ví dụ (4b, c)), vai đích (với qua ở ví dụ (4a, 6a), với sang ở ví dụ (5a, 5b, 6b)) mà không quy 
chiếu một địa điểm cụ thể nào trong không gian. 

3.1.2.2. Phối cảnh không gian với “qua”, “sang” 
Kịch cảnh chuyển động do qua, sang biểu đạt là thực thể chuyển động trên mặt phẳng ngang. Có 

các trường hợp sau: 
- Phối cảnh với cấu trúc nghĩa biểu hiện có vai lối đi:  
+ Lối đi được tri nhận là không gian có giới hạn biên ở hai bên, thực thể chuyển động từ biên bên 

này sang biên bên kia (như ở ví dụ (3b, b’, c, c’). Phối cảnh này được biểu đạt bởi cả qua lẫn sang. 
+ Chủ thể chuyển động dọc theo lối đi. Yếu tố biên của không gian không được chú ý. Phối cảnh 

này chỉ được biểu đạt bởi qua (như ở ví dụ (4b, c)) mà không có với sang.  
Thực thể lối đi trong kịch cảnh chuyển động biểu đạt bởi qua có thể có độ cao trong không gian. 

Có thể thấy điều này ở các kết hợp như qua đồi, qua núi, vượt qua dãy rào chắn. Đây là điểm người 
Việt không tri nhận trong kịch cảnh với sang. Hệ quả là, có những kết hợp từ ngữ có với qua mà 
không có với sang, chẳng hạn người Việt không nói *sang đồi, *sang núi, *vượt sang dãy rào chắn. 
Ở điểm này, chúng tôi nhận thấy phổ kết hợp của qua rộng hơn so với sang. 

- Phối cảnh với với cấu trúc nghĩa biểu hiện có vai đích: Ở phối cảnh này, thực thể chuyển động từ 
một địa điểm này đến một địa điểm khác hoặc từ một không gian này sang một không gian khác, như 
ở ví dụ (3a, 3a’, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b); tính chất vận động trên mặt phẳng ngang vẫn là yếu tố quan trọng 
trong tri nhận kịch cảnh. Phối cảnh này được biểu đạt bởi cả qua lẫn sang. 

Ở phạm trù không gian, qua còn biểu đạt phối cảnh một thực thể chuyển động vượt qua một thực 
thể khác. Ví dụ: 

(7)  Khi tàu Liên Xô lướt qua tàu ngầm Mỹ, chân vịt của nó đã chạm phải thân tàu USS Tautog 
và gây ra một tiếng động khủng khiếp. 

Ở ví dụ trên, “tàu ngầm Mỹ” có thể di chuyển hoặc không. Nếu “tàu ngầm Mỹ” di chuyển, kịch 
cảnh sẽ là hai thực thể cùng chuyển động. “Tàu Liên Xô” có thể chuyển động cùng chiều hoặc ngược 
chiều với “tàu ngầm Mỹ”. Khi chuyển động ngược chiều, “tàu Liên Xô” vận động từ phía trước, vượt 
qua và ra phía sau “tàu ngầm Mỹ”.  

Đây là phối cảnh không có với sang. Sẽ là bất thường trong tiếng Việt khi dùng sang để diễn đạt 
nội dung ý nghĩa như ở (7): 

(8) *Khi tàu Liên Xô lướt sang tàu ngầm Mỹ, chân vịt của nó đã chạm phải thân tàu USS Tautog 
và gây ra một tiếng động khủng khiếp. 

Như vậy, ở trường hợp này, qua và sang không thể thay thế cho nhau. 
3.2. “Qua”, “sang” ở khung thời gian 
3.2.1. Cấu trúc tham tố đi với “qua”, “sang” 
Khi chuyển sang khung thời gian, qua biểu thị ý đã thuộc về quá khứ, ví dụ: những ngày tháng 

qua, sự việc vừa qua, hoặc chỉ ý nghĩa sang một quãng thời gian, quãng đời mới, ví dụ: qua năm mới 
(Nguyễn Như Ý, 1999, tr.1355); trong khi đó sang biểu thị ý “tiếp đến thời gian kế liền sau thời gian 
hiện tại”, ví dụ: sang tháng, sang tuần (Nguyễn Như Ý, 1999, tr.1427).  

Như vậy, ở nghĩa thứ 2, qua giống với sang, do vậy chúng có thể thay thế cho nhau. Điểm khác 
nhau là sang chỉ biểu thị ý nghĩa tương lai trong khi qua còn biểu thị ý nghĩa quá khứ; khi qua biểu 
nghĩa quá khứ, sang không thay thế được cho qua. Đặc điểm ngữ nghĩa này đem đến biểu hiện là khả 
năng kết hợp của qua phong phú hơn so với sang. 

(i) Với sự tình chuyển động trong thời gian do “qua”, “sang” biểu đạt: 
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- Nếu chủ thể vận động là thời gian, cấu trúc nghĩa biểu hiện mà qua, sang đi vào giống nhau, chỉ 
đòi hỏi diễn tố động thể. Ví dụ: 

(9)  a. Những ngày đầu qua nhanh, chẳng mấy chốc mà anh Tâm đã thuộc làu tính nết của từng 
con trâu trong đàn. 

        b. Xuân sang, hoa đào khoe những cánh hồng mỏng manh trong làn mưa bụi.  
Trong các ví dụ trên, “những ngày đầu” và “xuân” giữ vai động thể.  
Khác với qua, sang chỉ chấp nhận chủ thể thời gian là các mùa trong năm. Danh ngữ biểu đạt vai 

động thể kết hợp được với sang do vậy rất hạn chế so với qua.  
- Nếu chủ thể vận động không phải là thời gian, có một số khác biệt về cấu trúc nghĩa biểu hiện 

giữa sang và qua.  
+ Với qua, có các cấu trúc nghĩa biểu hiện sau: hành thể/ động thể - đích/ lối đi. Ví dụ: 
(10) a. Công việc điều tra sẽ kéo dài vài tháng, qua cả thời hạn bầu cử.  
        b. Ông đã qua hai ngày kiểm tra sức khoẻ ở một bệnh viên quân y.  
        c. Qua năm mới, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt mọi công việc của ngành.  
        d. Qua năm 2002, con số này đã tăng tương ứng là 44% và 11%. 
Ở (10a), “công việc điều tra” là động thể. Ở (10b), vai hành thể là “ông”. Ở (10c), “chúng tôi” giữ 

vai hành thể. Với (10d), động thể là “con số này”. Danh ngữ thời hạn bầu cử, hai ngày kiểm tra sức 
khoẻ biểu đạt thời khoảng mà chủ thể đi qua, đóng vai trò tương tự lối đi trong không gian; danh ngữ 
năm mới, năm 2002 biểu đạt thời điểm mà chủ thể đi đến trong dòng thời gian, tương tự đích trong 
không gian.  

+ Với sang, cấu trúc nghĩa biểu hiện đòi hỏi hai tham tố bắt buộc: hành thể/ động thể và đích. Ví 
dụ: 

(11) a. Sang năm nay, tôi giật mình vì mới chỉ làm được có hai phim.  
        b. Kết quả, sang năm 2002, tình hình buôn lậu đã giảm so với năm 2000-2001.  
Ở ví dụ (11a), “tôi” là hành thể, đích thời gian là “năm nay”. Ở ví dụ (11b), “tình hình buôn lậu” 

giữ vai động thể, vai đích là “năm 2002”. 
Như vậy, khi chuyển khung sang thời gian và biểu đạt nội dung sự tình, qua, sang đều đi vào cấu 

trúc tham tố chỉ gồm vai động thể; đây là cấu trúc không có khi chúng biểu đạt sự tình chuyển động 
trong không gian. Mặt khác, qua, sang phân hoá về cấu trúc nghĩa biểu hiện khi qua có thể đi vào cấu 
trúc hành thể/ động thể - đích/ lối đi còn sang chỉ có thể đi vào cấu trúc tham tố hành thể/ động thể - 
đích. Sự chuyển khung sang thời gian của qua vẫn bảo lưu các cấu trúc tham tố như khi qua ở phạm 
trù không gian đồng thời mở rộng thêm cấu trúc động thể - đích. Trong khi đó sự chuyển khung sang 
thời gian của sang triệt tiêu cấu trúc hành thể/ động thể - lối đi mà sang có ở không gian đồng thời 
mở rộng rộng thêm cấu trúc động thể - đích. 

(ii) “Qua”, “sang” đứng sau một động từ khác, thường là động từ chỉ hoạt động di chuyển.  
Ở kết hợp ngữ pháp này, qua có khả năng tham gia vào hai cấu trúc tham tố:  
+ Cấu trúc tham tố chỉ đòi hỏi vai động thể, vai động thể do danh ngữ thời gian đảm nhiệm, ví dụ: 
(12) Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày các tàu con thoi đi vào không gian. (“hai mươi năm” 

giữ vai động thể) 
+ Cấu trúc tham tố gồm hai diễn tố: hành thể/động thể - lối đi; vai hành thể/ động thể là chủ thể 

phi thời gian, vai lối đi là các thời khoảng; như trong các ví dụ sau: 
(13) a. Thị trường chứng khoán Indonesia trải qua một tuần bất ổn do những mối lo ngại về bạo 

lực. 
 b. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm khan hiếm nước sinh hoạt do kênh rạch bị ô nhiễm, ba 

giếng khoan nhỏ không đủ cung cấp.  
Ở (13a), động thể là “thị trường chứng khoán Indonesia”. Ở (13b), hành thể là “chúng tôi”. Các 

biểu đạt thời gian một tuần bất ổn, nhiều năm khan hiếm nước sinh hoạt chỉ thời khoảng trên đó chủ 
thể chuyển động.  

Như vậy, ở khung thời gian, khi đi sau một động từ khác, qua tham gia vào cấu trúc tham tố như 
khi nó biểu đạt nội dung sự tình, riêng cấu trúc hành thể/ động thể - đích bị triệt tiêu.  
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- Sang chỉ tham gia vào cấu trúc nghĩa biểu hiện hành thể/ động thể - đích, vai đích luôn do các 
danh ngữ chỉ thời khoảng biểu đạt. Ví dụ: 

(14)  a. Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 50. 
 b. Năm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 101. 
Ở (14a), “Chiến sự tại Ukraine” giữ vai động thể. Ở (14b), vai hành thể là “Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp”. Các biểu đạt thời gian ngày thứ 50, tuổi 101 biểu thị vai đích.  
Như vậy, trong khung thời gian, khi đi sau một động từ khác, sang không xuất hiện trong cấu trúc 

tham tố chỉ gồm diễn tố động thể như khi sang biểu đạt nội dung sự tình.  
Những phân tích về qua và sang ở trên cho thấy vừa có sự biến đổi vừa có sự bảo lưu cấu trúc 

tham tố của qua và sang ở khung thời gian so với khung không gian. Sự chuyển khung diễn ra là do: 
1. sự thay đổi ở vai động thể: vai động thể không biểu đạt thực thể không gian mà biểu đạt thực thể 
thời gian; 2. sự thay đổi ở vai lối đi/ đích: lối đi không còn là thực thể không gian mà là một thời 
khoảng trong thời gian, đích không còn là một nơi chốn trong không gian mà là một thời khoảng 
trong thời gian. Phạm trù thời gian và cách người Việt tri nhận về nó cho thấy cần phải mở rộng khái 
niệm vai động thể, vai lối đi, vai đích trong cấu trúc nghĩa biểu hiện. 

Bảng 1 dưới đây khái quát ý nghĩa và cấu trúc nghĩa biểu hiện của qua và sang ở khung không 
gian và khung thời gian. Nó cho thấy những bảo lưu và biến đổi của qua, sang khi chuyển di phạm 
trù cũng như những điểm giống nhau và khác nhau giữa qua, sang trong biểu đạt không gian, thời 
gian. 

Bảng 1.  Ngữ nghĩa từ vựng và cấu trúc nghĩa biểu hiện của “qua” và “sang” 

Từ 

KHÔNG GIAN THỜI GIAN 
Ý nghĩa Vai nghĩa trong 

cấu trúc nghĩa 
biểu hiện của 
câu 

Ý nghĩa Vai nghĩa trong 
cấu trúc nghĩa 
biểu hiện của 
câu 

Động 
từ 
biểu 
đạt 
nội 
dung 
sự 
tình 

Qua 

 
 
 
 
Chuyển 
động trong 
không gian 
trên mặt 
phẳng 
ngang 
 

 
 
 
 
- Hành thể - đích 
- Hành thể/ động 
thể - lối đi 
 

- Chuyển động trong 
thời gian về quá khứ 
(chủ yếu) hoặc tương lai 
- Thời điểm/ thời 
khoảng quá khứ 

- Động thể 
- Hành thể/ động 
thể - lối đi/ đích 

Sang 

- Chuyển động trong 
thời gian về phía tương 
lai (chủ yếu) hoặc từ 
tương lai về hiện tại. 
- Thời điểm/ thời 
khoảng tương lai 

- Động thể 
- Hành thể/ động 
thể - đích 
 

Đi sau 
động 
từ 
khác 

Qua 

Hướng 
chuyển 
động trong 
không gian 
trên mặt 
phẳng 
ngang 

- Hành thể/ động 
thể - đích  
- Hành thể/ động 
thể - lối đi 
 

Hướng chuyển động 
trong thời gian về phía 
quá khứ hoặc tương lai  

- Động thể 
- Hành thể/ động 
thể - lối đi 

Sang 
Hành thể/động thể 
- đích 

Hướng chuyển động 
trong thời gian về phía 
tương lai 

- Hành thể/ động 
thể - đích 

 
3.2.2. Quy chiếu và phối cảnh thời gian với “qua”, “sang” 
3.2.2.1. Quy chiếu thời gian với “qua”, “sang” 
Không phải khi nào qua, sang cũng được dùng để biểu đạt thời gian; khi được dùng để biểu đạt 

thời gian, không phải khi nào qua, sang cũng tham gia quy chiếu. Bảng dưới đây trình bày kết quả 
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khảo sát về số lượt và tỉ lệ biểu đạt thời gian, quy chiếu thời gian của qua, sang trên 1000 ngữ liệu 
(cho mỗi từ) khảo sát từ https://s.ngonngu.net/corpus/. 

Bảng 2. Khả năng biểu đạt và quy chiếu thời gian của “qua”, “sang” 

TỪ 
Biểu đạt thời gian Không biểu đạt thời gian 

Khả năng quy chiếu Số lượt Tỉ lệ % Số lượt Tỉ lệ % 

Qua 
Quy chiếu thời gian 391 

551 
39,1 

55,1 449 44,9 
Không quy chiếu thời gian 160 16 

Sang 
Quy chiếu thời gian 3 

76 
0,3 

7,6 924 92,4 
Không quy chiếu thời gian 73 7,3 

 
Nhìn vào bảng trên có thể suy ra các từ hữu quan không chỉ biểu đạt thời gian mà còn biểu đạt các 

phạm trù khác. Qua có số lượt biểu đạt thời gian vượt trội so với sang, gấp đến 7.25 lần (551/76); 
qua tham gia quy chiếu với tỉ lệ rất cao (39,1%) còn sang rất ít tham gia quy chiếu (0,3%), tỉ số tham 
gia quy chiếu giữa qua với sang là xấp xỉ 130: 1 (39.1/0.3). Những con số này phản ánh rõ nét qua 
được người Việt sử dụng để biểu đạt và quy chiếu thời gian thường xuyên, phổ biến hơn so với sang.  

Dưới đây bài báo trình bày các trường hợp qua, sang tham gia quy chiếu thời gian. 
a. Qua, sang kết hợp phía trước với danh từ chỉ đơn vị thời gian tạo nên các ngữ định danh qui 

chiếu thời gian trực chỉ.  
Các danh từ chỉ đơn vị thời gian kết hợp hạn chế với qua, sang trong kết cấu này. Chỉ các danh từ 

ngày, tuần, tháng, năm mới có thể kết hợp cùng qua tạo nên các ngữ định danh trực chỉ qua tuần, 
qua tháng, qua năm, qua ngày; với sang, khả năng kết hợp để tạo nên ngữ định danh trực chỉ chỉ diễn 
ra với tuần, tháng, năm (sang tuần, sang tháng, sang năm). Các ngữ định danh trực chỉ đang xét đều 
quy chiếu các thời khoảng ở tương lai. Chúng ứng xử ngữ pháp như các danh ngữ hoặc giới ngữ chỉ 
thời gian. Ví dụ: 

(15)  a. […] ngoài ra anh còn có 250 gốc đào sang năm sẽ cho thu hoạch. 
        b. Sang tuần, chắc em phải mang xe về quê… 
        c. Từ nay đến sang tháng, nếu không tìm được người mua, tôi sẽ phải bán tháo. 
        d. Qua tuần Sở sẽ làm việc trực tiếp với các trường để có hướng giải quyết. 
        e. Chiếc bánh pizza để qua ngày sẽ giòn lại khi bạn cho vào lò vi sóng nướng cùng với một 

cốc nước.  
        f. Tiền trọ cũng được chủ nhà thông báo qua tháng sẽ tăng, trong khi tiền lương vẫn vậy 

khiến cuộc sống người lao động càng khổ hơn. 
        g. Tôi thấy sức mình ngày càng yếu, sợ qua năm sẽ không có cơ hội để làm nữa… 
Trong tiếng Việt, các ngữ định danh trực chỉ đang xét ứng xử ngữ pháp như các danh ngữ chỉ thời 

gian. Do vậy, ở vị trí của sang năm, qua năm, sang tuần, qua tuần, sang tháng, qua tháng, qua ngàyii, 
hoàn toàn có thể thay bằng năm sau, tuần sau, tháng sau, ngày mai/ hôm sau. 

b. Qua làm định ngữ hạn định trong danh ngữ chỉ thời gian, cả kết hợp quy chiếu thời gian trực 
chỉ.  

Khả năng cú pháp này chỉ có với qua mà không có với sang. 
Với trường hợp này, qua đứng sau các danh từ/ danh ngữ chỉ đơn vị thời gian, ví dụ: (16) năm 

qua, tháng qua, tuần qua, hôm qua, tháng 6 vừa qua, năm 2022 vừa qua, v.v.; hoặc đứng sau các 
danh từ/ danh ngữ biểu đạt thời khoảng, các danh ngữ có thể bao gộp trong cấu trúc ngữ giới từ hoặc 
không, ví dụ: (17) mấy tuần vừa qua, tháng ra quân hành động vừa qua, trong vòng 5 năm qua, v.v. 
Các danh ngữ có qua làm định ngữ đều quy chiếu các thời điểm, thời khoảng đã thuộc về quá khứ.  

Trật tự ngữ pháp của qua trong các kết hợp đang xét ngược lại với qua, sang trong các kết hợp 
sang tuần, qua tuần, sang năm, qua năm, v.v. Đi cùng với sự khác biệt ngữ pháp này là sự đối lập về 
ngữ nghĩa: năm qua, tuần qua chỉ thời điểm, thời khoảng quá khứ; sang tuần, qua tuần, sang năm, 
qua năm, v.v. chỉ thời khoảng tương lai so với hiện tại của người quan sát. 
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c. Kết hợp vừa qua quy chiếu thời gian trực chỉ: kết hợp vừa qua khi không nằm trong cấu trúc 
danh ngữ mà tự mình đảm nhiệm chức năng trạng ngữ trong câu có đặc điểm của một quán ngữ chỉ 
thời gian. Quán ngữ này quy chiếu thời gian trực chỉ, thời gian quy chiếu thuộc về quá khứ. Ví dụ:  

(18)  “Vừa qua, công ty tôi ký hợp đồng gia công hàng cho một hãng nước ngoài theo mẫu của 
họ.  

Với sự hiện diện của vừa qua, sự tình “công ty tôi ký hợp đồng gia công hàng cho một hãng nước 
ngoài” được xác định là thuộc về quá khứ gần so với thời điểm nói. 

Khả năng xuất hiện trong kết hợp cú pháp đang xét chỉ có với qua mà không có với sang. Đây là 
điểm khác biệt giữa qua và sang trong tiếng Việt. 

Như vậy có thể thấy, qua tham gia quy chiếu thời gian với kết hợp ngữ pháp, khả năng biểu đạt ý 
nghĩa thời gian đa dạng, phức tạp hơn so với sang.  

3.2.2.2. Phối cảnh thời gian với “qua”, “sang” 
Có hai phối cảnh chuyển động do qua, sang biểu đạt. Một là Thời gian chuyển động và hai là Ego 

hoặc một thực thể nào đó chuyển động trong dòng thời gian.  
(i) Phối cảnh thời gian chuyển động:  
Mặc dù đều biểu đạt sự chuyển động của thời gian, giữa sang và qua vẫn có sự khác biệt tinh tế. 
- Với sự tình do qua biểu đạt, thời gian vận động qua Ego vào quá khứ, Ego đứng yên. Chủ thể 

thời gian là các thời khoảng. Xét lại ví dụ (9a), “những ngày đầu” là thời khoảng không xác định vận 
động ngược chiều với dòng thời gian đi qua Ego vào quá khứ. Có thể sơ đồ hoá phối cảnh ở (7a) như 
sau: 

 
                                                     
                                                             
               Ego 
                        Sơ đồ 1. Phối cảnh “những ngày đầu qua nhanh”  
Trước khi trở thành thời gian quá khứ, “những ngày đầu” ở hiện tại chủ quan của Ego, sau đó vận 

động xa dần Ego về phía quá khứ. Sự vận động này của thời gian là sự vận động của các sự tình thời 
gian cụ thể, với tư cách là các thời điểm hoặc phân đoạn được nhận thức và phân chia ranh giới. 

Với các danh ngữ biểu đạt thời gian có qua, ý nghĩa chuyển động của qua mờ nhạt hơn. Với hôm 
qua, tuần qua, tháng qua, năm qua, nét nghĩa trực chỉ của qua nổi trội hơn so với nét nghĩa chuyển 
động. Tuy nhiên ở các danh ngữ hoặc giới ngữ có cấu trúc mở rộng phức tạp hơn như tháng 6 vừa 
qua, năm 2022 vừa qua, mấy tuần vừa qua, tháng ra quân hành động vừa qua, nét nghĩa chuyển 
động của qua hiện lên rõ nét hơn, đặc biệt với sự đánh dấu của phó từ vừa. Điều này có nghĩa là với 
các danh ngữ và giới ngữ biểu đạt thời điểm, thời khoảng trực chỉ này, phối cảnh thời gian chuyển 
động vẫn hiện diện, dù có mờ nhạt hơn, do kịch cảnh chuyển động đã được đẩy vào hậu cảnh, một 
kết cấu vị ngữ được mã hoá thành một kết cấu danh ngữ, nhưng không vì thế mà nó bị triệt tiêu. 

- Với sự tình do sang biểu đạt, người Việt chỉ tri nhận chuyển động với thực thể thời gian là mùa, 
mùa chuyển động từ một vị trí tương lai trên dòng thời gian sang vị trí hiện tại, hiện tại đó bao chứa 
cả Ego. Vậy nên nói thu sang nghĩa là hiện tại đang là mùa thu. Ego trong phối cảnh này tĩnh tại. 
Phối cảnh này được chúng tôi minh hoạ như sau: 

 
                                                     
                         
                  Ego 
                hiện tại 

Sơ đồ 2. Phối cảnh “thu sang” 
Phối cảnh thời gian chuyển động do qua biểu đạt như vậy là sự đồ chiếu kịch cảnh không gian 

một người hoặc một vật vận động ngược chiều đi qua người quan sát, người quan sát đứng yên. Sự 
đồ chiếu kịch cảnh với sang là một người hoặc một vật vận động từ phía trước đến vị trí của người 
quan sát, người quan sát đứng yên.  

những ngày đầu những ngày đầu 

thu 
 

thu 
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Như vậy, mặc dù cùng biểu đạt sự chuyển động của thời gian hướng quá khứ, qua với sang quy về 
các khúc đoạn khác nhau trong dòng thời gian: qua: từ Ego về quá khứ; sang: từ tương lai về Ego.  

(ii) Phối cảnh Ego hoặc một thực thể nào đó chuyển động trong dòng thời gian về phía tương lai, 
thời gian tĩnh tại. 

Trên dòng thời gian, không chỉ Ego (được hiện thực hoá dưới các chủ thể con người cụ thể) mà cả 
các đối tượng được hình dung như là các thực thể cũng chuyển động. Ví dụ: 

(19) a. Sang tuần, chắc em phải mang xe về quê… 
        b. Tôi thấy sức mình ngày càng yếu, sợ qua năm sẽ không có cơ hội để làm nữa… 
        c. Thị trường chứng khoán Indonesia trải qua một tuần bất ổn do những mối lo ngại về bạo 

lực. 
        d. Kết quả, sang năm 2002, tình hình buôn lậu đã giảm so với năm 2000-2001. 
Ở (19a, b), chủ thể chuyển động lần lượt là “em” và “tôi”; “em” vận động từ hiện tại - thời điểm 

nói - sang tuần sau (tương lai), “tôi” vận động từ năm nay (hiện tại) sang năm sau (tương lai). Ở (19c, 
d), “thị trường chứng khoán”, “tình hình buôn lậu” là các thực thể vận động trong dòng thời gian về 
phía tương lai; chúng đều không phải là Ego nhưng được tri nhận vận động tương tự Ego. 

Ở (19) thực chất chủ thể chỉ vận động trong một thời khoảng nhất định trên dòng thời gian. Thời 
khoảng đó được ấn định bởi danh ngữ biểu đạt thời gian đi sau qua, sang. Thời khoảng này thường 
được biểu đạt bằng danh ngữ có yếu tố chỉ đơn vị thời gian (chẳng hạn năm, tháng, tuần, ngày), cũng 
có thể được biểu đạt bằng đơn vị tuổi hoặc thế hệ/ đời (do người Việt tri nhận tuổi và thế hệ/ đời theo 
đơn vị năm), ví dụ:  

(20) a. Việt kiều Luang Phrabang đã qua thế hệ thứ 2, thứ 3 nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc, 
sống đoàn kết, vững một lòng tin vào Đảng. 

        b. Bài toán của các thầy ngoại vẫn chưa được giải nhưng điệp khúc “hy vọng” thì cứ 
trải qua hết đời HLV này đến đời HLV khác. 

         c. Năm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 101. 
Các ví dụ (20) cho thấy là người Việt cũng tri nhận thế hệ, đời, tuổi như một thời khoảng trên 

dòng thời gian. Ở (20), chủ thể vận động qua “thế hệ thứ 2, thứ 3”, “đời HLV này, đời HLV khác”, 
“tuổi 101” tương tự như vận động qua “năm 2002”, “một tuần bất ổn”. Trong tất cả các trường hợp, 
sự vận động luôn đi về hướng tương lai.  

Như vậy với cả hai phối cảnh chuyển động trong thời gian vừa phân tích, không có sự đồ chiếu 
kịch cảnh thực thể chuyển động từ biên bên này sang biên bên kia của một không gian, cũng không 
có sự đồ chiếu kịch cảnh thực thể chuyển động từ một địa điểm này đến một địa điểm khác hoặc từ 
một không gian này sang một không gian khác trên mặt phẳng ngang.  

Những phân tích về phối cảnh chuyển động cũng chỉ ra rằng: không chỉ Ego - người quan sát mà 
cả những thực thể khác, bao gồm cả các sự kiện, cũng được người Việt tri nhận là chuyển động trên 
dòng thời gian. 

3. Kết luận 
Những phân tích về qua và sang ở khung không gian và khung thời gian cho phép đi đến kết luận:  
1) Có sự chuyển khung từ không gian sang thời gian với qua, sang trong tiếng Việt, nguyên do là 

sự thay đổi vai nghĩa: động thể là thực thể thời gian thay vì thực thể không gian; lối đi là thời khoảng 
chứ không phải một thực thể không gian, đích là một thời khoảng thay cho một nơi chốn.  

2) Trong quá trình toả tia ngữ nghĩa, qua và sang phản ánh sự bảo lưu lẫn biến đổi trong đồ chiếu 
các kịch cảnh không gian sang các kịch cảnh thời gian, biểu hiện ngôn ngữ học của hiện thực này là 
sự bảo lưu và biến đổi cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu/ tiểu cú mà qua, sang tham gia vào.  

3) Ở khung không gian, qua, sang không tham gia quy chiếu. Ở khung thời gian, không phải với 
mọi trường hợp qua, sang đều được sử dụng vào quy chiếu. Qua chỉ quy chiếu thời gian khi kết hợp 
phía trước các danh từ chỉ đơn vị thời gian tạo nên ngữ định danh thời gian trực chỉ, khi kết hợp sau 
vừa trong quán ngữ vừa qua, khi làm định ngữ trong danh ngữ hoặc giới ngữ biểu đạt thời gian; với 
sang, khi đứng trước các danh từ tuần, tháng, năm tạo nên danh ngữ thời gian trực chỉ, sang mới 
tham quy chiếu; qua quy chiếu về quá khứ hoặc tương lai còn sang chỉ quy chiếu về tương lai. 
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4) Phối cảnh vận động do qua, sang biểu thị có thể hướng tương lai hoặc hướng quá khứ. Ở 
hướng tương lai, Ego hoặc một thực thể phi thời gian nào đó là chủ thể vận động. Ở hướng quá khứ, 
thời gian là chủ thể vận động; với sang, chủ thể vận động chỉ bao gồm các mùa: mùa vận động từ 
tương lai về hiện tại của Ego; với qua: chủ thể vận động phong phú hơn so với sang.  

5) Ở cả khung không gian và khung thời gian, qua và sang có những điểm giống nhau nhất định, 
tuy vậy, giữa chúng vẫn tồn tại những điểm khác nhau về ngữ nghĩa, ngữ pháp, tri nhận. Những điểm 
khác nhau này là lí do để chúng cùng tồn tại trong hệ thống tiếng Việt.  

______________ 
Chú thích: 

iThuật ngữ “đồ chiếu” (mapping) được sử dụng trong bài báo này tương đương với thuật ngữ “ánh 
xạ”. 
iiQua ngày (1) này khác với qua ngày (2) trong cách nói sống qua ngày đoạn tháng. Qua ngày (1) 
quy chiếu thời gian trực chỉ, thời khoảng được nói đến ở tương lai so với hiện tại của người quan sát. 
Qua ngày (2) chỉ sự vận động trong thời gian của chủ thể mà không quy chiếu thời gian.  
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Qua and sang in the spatial and temporal cognition and expression 

Abstract: Qua and sang can replace each other in some cases. However, there are still differences 
between them. This article clarifies the similarities and differences between qua and sang in the 
cognition and expression of space and time, focusing on argument structures, motion perspective, 
reference, and the transfer from spatial to temporal frame. The differences pointed out help clarify 
why qua and sang coexist in Vietnamese, even though these two words' similarities are remarkable. 

Key words: qua, sang; the spatial frame; the temporal frame; the argument structure; perspective, 
reference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


